
STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp Tên HP

1 6650634 Đinh Hùng Trường K66CNPMA Thực tập chuyên ngành CNPM

2 6660728 Lâm Trường Giang K66CNTTA Thực tập chuyên ngành CNTT 2

3 6652594 Nguyễn Đức Hiếu K66CNTTA Thực tập chuyên ngành CNTT 2

4 6665181 Lại Thế Liêm K66CNTTA Thực tập chuyên ngành CNTT 2

5 6654585 Nguyễn Xuân Thái K66CNTTB Thực tập chuyên ngành CNTT 2

6 6650830 Đỗ Sơn Tùng K66CNTTB Thực tập chuyên ngành CNTT 2

7 6656258 Vũ Ngọc Hân K66CNTTC Thực tập chuyên ngành CNTT 1

8 6652151 Lương Văn Minh K66CNTTC Thực tập chuyên ngành CNTT 2

9 6654786 Phạm Quang Anh K66MMTA Thực tập chuyên ngành ngành MMT&TTDL

10 671260 Đỗ Đức Đại K67CNPMB Thực tập chuyên ngành CNPM

11 671261 Lương Nguyễn Sỹ Đại K67CNPMB Thưc tập chuyên ngành CNPM

12 671279 Nguyễn Hữu Đạt K67CNPMB Thực tập chuyên ngành CNPM

13 671301 Vương Văn Đức K67CNPMB Thưc tập chuyên ngành CNPM

14 671339 Quán Văn Dũng K67CNPMB Thực tập chuyên ngành CNPM

15 671385 Phạm Viết Giáp K67CNPMB Thực tập chuyên ngành CNPM

16 671505 Vương Văn Hưng K67CNPMB Thực tập chuyên ngành CNPM

17 671527 Cao Đức Huy K67CNPMB Thực tập chuyên ngành CNPM

18 671542 Nguyễn Trần Quốc Huy K67CNPMB Thực tập chuyên ngành CNPM

19 671632 Phùng Lê Bảo Long K67CNPMB Thực tập chuyên ngành CNPM

20 671916 Nguyễn Đình Thường K67CNPMB Thực tập chuyên ngành CNPM

21 671937 Nguyễn Đức Toàn K67CNPMB Thực tập chuyên ngành CNPM

22 671963 Nguyễn Quang Trung K67CNPMB Thực tập chuyên ngành CNPM

23 672052 Hoàng Đình Vũ K67CNPMB Thực tập chuyên ngành CNPM

24 671213 Hoàng Ngọc Ánh K67CNPMC Thực tập chuyên ngành CNPM

25 671473 Lê Duy Hoàng K67CNPMC Thực tập chuyên ngành CNPM

26 671315 Phạm Linh Đức K67CNPMC Thực tập chuyên ngành CNPM

27 671456 Vũ Văn Hiệu K67CNPMC Thực tập chuyên ngành CNPM

28 671973 Lương Huy Trường K67CNPMC Thực tập chuyên ngành CNPM

29 671293 Đỗ Trung Đoàn K67CNTTA Thực tập chuyên ngành CNTT 1

30 678112 Hà Mạnh Huy K67CNTTA Thực tập chuyên ngành CNTT1

31 671901 Phạm Văn Thế K67CNTTA Thực tập chuyên ngành CNTT 2

32 671185 Nguyễn Hoàng Anh K67CNTTB Thực tập chuyên ngành CNTT 2

33 671313 Nguyễn Vũ Anh Đức K67CNTTB Thực tập chuyên ngành CNTT 1

34 671330 Nguyễn Anh Dũng K67CNTTB Thực tập chuyên ngành CNTT 2

35 671412 Lê Ngọc Hiền K67CNTTB Thực tập chuyên ngành CNTT 1

36 671492 Nguyễn Văn Hùng K67CNTTB Thực tập chuyên ngành CNTT 2

37 671760 Đào Tuấn Phong K67CNTTB Thực tập chuyên ngành CNTT 2

38 671776 Phạm Văn Phúc K67CNTTB Thực tập chuyên ngành CNTT 2

39 671407 Nguyễn Văn Hào K67CNTTB Thực tập chuyên ngành CNTT 2

40 671160 Bùi Thị Lan Anh K67CNTTC Thực tập chuyên ngành CNTT 2

41 671166 Đặng Trần Anh K67CNTTC Thực tập chuyên ngành CNTT 2

42 671383 Hoàng Đức Giáp K67CNTTC Thực tập chuyên ngành CNTT 2

43 671475 Lê Đình Hoàng K67CNTTC Thực tập chuyên ngành CNTT 2

44 671493 Nguyễn Văn Hùng K67CNTTC Thực tập chuyên ngành CNTT 2

45 671558 Nguyễn Xuân Khải K67CNTTC Thực tập chuyên ngành CNTT 2

46 671574 Nguyễn Hương Quốc Khánh K67CNTTC Thực tập chuyên ngành CNTT 2

47 671587 Đỗ Trung Kiên K67CNTTC Thực tập chuyên ngành CNTT 2

48 671685 Ngô Nhật Minh K67CNTTC Thực tập chuyên ngành CNTT2

49 671806 Lưu Ngọc Quang K67CNTTC Thực tập chuyên ngành CNTT 2

50 671872 Nguyễn Văn Thắng K67CNTTC Thực tập chuyên ngành CNTT 1
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51 671926 Nguyễn Hải Tiến K67CNTTC Thực tập chuyên ngành CNTT 2

52 672051 Nguyễn Phương Võ K67CNTTC Thực tập chuyên ngành CNTT 2

53 671227 Dương Văn Bình K67HTTTA Thực tập chuyên ngành HTTT

54 671320 Nguyễn Quang Dũng K67HTTTA Thực tập chuyên ngành HTTT

55 671340 Trần Quốc Dũng K67HTTTA Thực tập chuyên ngành HTTT

56 671410 Vũ Thị Hậu K67HTTTA Thực tập chuyên ngành HTTT

57 671573 Nguyễn Duy Khánh K67HTTTA Thực tập chuyên ngành HTTT

58 671650 Lê Đức Lương K67HTTTA Thực tập chuyên ngành HTTT

59 671962 Nguyễn Ngọc Trung K67HTTTA Thực tập chuyên ngành HTTT

60 672056 Ngô Long Vũ K67HTTTA Thực tập chuyên ngành HTTT

61 671193 Nguyễn Quang Anh K67HTTTA Thực tập chuyên ngành HTTT

62 671378 Đào Thị Hương Giang K67HTTTA Thực tập chuyên ngành HTTT

63 671189 Nguyễn Lan Anh K67HTTTB Thực tập chuyên ngành HTTT

64 671318 Nguyễn Tiến Dũng K67HTTTB Thực tập chuyên ngành HTTT

65 671451 Vũ Minh Hiếu K67HTTTB Thực tập chuyên ngành HTTT

66 671460 Nguyễn Việt Hòa K67HTTTB Thực tập chuyên ngành HTTT

67 671566 Nguyễn Bá Khanh K67HTTTB Thực tập chuyên ngành HTTT

68 672062 Vũ Trọng Vương K67HTTTB Thực tập chuyên ngành HTTT

69 671929 Phan Mạnh Tiến K67HTTTB Thực tập chuyên ngành HTTT

70 671562 Nguyễn Đăng Vinh Khải K67HTTTC Thực tập chuyên ngành HTTT

71 671748 Dương Đức Nhật K67HTTTC Thực tập chuyên ngành HTTT

72 671961 Nguyễn Đức Trung K67HTTTC Thực tập chuyên ngành HTTT

73 671204 Phạm Thị Bảo Anh K67MMTA Thực tập chuyên ngành ngành MMT&TTDL

74 671290 Nguyễn Xuân Điệp K67MMTA Thực tập chuyên ngành ngành MMT&TTDL

75 671334 Nguyễn Tiến Dũng K67MMTA Thực tập chuyên ngành ngành MMT&TTDL

76 671709 Trần Ngọc Nam K67MMTA Thực tập chuyên ngành ngành MMT&TTDL

77 671877 Hoàng Hà Thành K67MMTA Thực tập chuyên ngành ngành MMT&TTDL

78 671955 Nguyễn Viết Trọng K67MMTA Thực tập chuyên ngành ngành MMT&TTDL

79 671990 Vũ Minh Tuân K67MMTA Thực tập chuyên ngành ngành MMT&TTDL

80 672040 Lê Quang Vinh K67MMTA Thực tập chuyên ngành ngành MMT&TTDL

81 671169 Giang Việt Anh K67TTNTA Thực tập chuyên ngành 2 ngành KHDL&TTNT

82 671479 Nguyễn Trọng Phạm Hoàng K67TTNTA Thực tập chuyên ngành 2 ngành KHDL&TTNT

83 671671 Phạm Lê Hồng Minh K67TTNTA Thực tập chuyên ngành 2 ngành KHDL&TTNT

84 671749 Phạm Thế Nhật K67TTNTA Thực tập chuyên ngành 2 ngành KHDL&TTNT

85 683708 Vũ Văn An K68CNTTA Thực tập chuyên ngành

86 688740 Vũ Minh Ánh K68CNTTA Thực tập chuyên ngành

87 687573 Nguyễn Tấn Đạt K68CNTTA Thực tập chuyên ngành

88 681671 Nguyễn Tiến Đạt K68CNTTA Thực tập chuyên ngành

89 687576 Trần Đình Đạt K68CNTTA Thực tập chuyên ngành

90 687589 Phan Xuân Đức K68CNTTA Thực tập chuyên ngành

91 687592 Trần Văn Đức K68CNTTA Thực tập chuyên ngành

92 682437 Lê Anh Dũng K68CNTTA Thực tập chuyên ngành

93 687600 Trần Hoàng Hải K68CNTTA Thực tập chuyên ngành

94 681376 Nguyễn Nam Hoàng K68CNTTA Thực tập chuyên ngành

95 685398 Vũ Việt Hoàng K68CNTTA Thực tập chuyên ngành

96 687650 Nguyễn Quang Huy K68CNTTA Thực tập chuyên ngành

97 687678 Hạ Mạnh Khởi K68CNTTA Thực tập chuyên ngành

98 687686 Lương Thị Ngọc Lan K68CNTTA Thực tập chuyên ngành

99 687702 Hà Đình Lực K68CNTTA Thực tập chuyên ngành

100 687703 Trần Hải Lương K68CNTTA Thực tập chuyên ngành

101 687704 Vi Văn Lương K68CNTTA Thực tập chuyên ngành

102 687777 Lê Mạnh Quân K68CNTTA Thực tập chuyên ngành

103 687789 Hán Quang Sang K68CNTTA Thực tập chuyên ngành

104 687792 Triệu Văn Sơn K68CNTTA Thực tập chuyên ngành

105 683177 Chu Văn Tài K68CNTTA Thực tập chuyên ngành



106 680721 Tòng Văn Tâm K68CNTTA Thực tập chuyên ngành

107 680131 Chử Quang Thế K68CNTTA Thực tập chuyên ngành

108 687824 Võ Hoa Thủy Tiên K68CNTTA Thực tập chuyên ngành

109 681976 Đỗ Phạm Thanh Tùng K68CNTTA Thực tập chuyên ngành

110 687862 Lê Hoàng Tùng K68CNTTA Thực tập chuyên ngành

111 687684 Lê Ngọc Lan K68CNTTA Thực tập chuyên ngành

112 687715 Nguyễn Đức Mạnh K68CNTTA Thực tập chuyên ngành

113 682990 Phạm Xuân Bình K68CNTTB Thực tập chuyên ngành

114 680488 Hoàng Văn Dân K68CNTTB Thực tập chuyên ngành

115 688697 Đỗ Hoàng Hải K68CNTTB Thực tập chuyên ngành

116 681786 Nguyễn Quốc Hưng K68CNTTB Thực tập chuyên ngành

117 683102 Bùi Tuấn Khang K68CNTTB Thực tập chuyên ngành

118 683487 Nguyễn Trung Kiên K68CNTTB Thực tập chuyên ngành

119 687687 Nguyễn Ngọc Lan K68CNTTB Thực tập chuyên ngành

120 687738 Đỗ Hoàng Nghĩa K68CNTTB Thực tập chuyên ngành

121 681315 Nguyễn Huy Phong K68CNTTB Thực tập chuyên ngành

122 683329 Vũ Thị Phúc K68CNTTB Thực tập chuyên ngành

123 682294 Tạ Phương Thảo K68CNTTB Thực tập chuyên ngành

124 683788 Lê Anh Tiến K68CNTTB Thực tập chuyên ngành

125 687828 Lâm Quang Tình K68CNTTB Thực tập chuyên ngành 

126 687831 Bùi Thị Thu Trang K68CNTTB Thực tập chuyên ngành 

127 682374 Nguyễn Ngọc Truyền K68CNTTB Thực tập chuyên ngành 

128 683796 Cao Văn Tuấn K68CNTTB Thực tập chuyên ngành

129 683110 Bùi Quốc Việt K68CNTTB Thực tập chuyên ngành

130 687525 Vũ Nguyên Anh K68CNTTC Thực tập chuyên ngành

131 683060 Vũ Thị Phương Anh K68CNTTC Thực tập chuyên ngành

132 688729 Nguyễn Quốc Bảo K68CNTTC Thực tập chuyên ngành

133 682333 Nguyễn Thị Bình K68CNTTC Thực tập chuyên ngành

134 687542 Nguyễn Bá Công K68CNTTC Thực tập chuyên ngành

135 683702 Hà Mạnh Cường K68CNTTC Thực tập chuyên ngành

136 687582 Nguyễn Văn Định K68CNTTC Thực tập chuyên ngành

137 687585 Đỗ Viết Đức K68CNTTC Thực tập chuyên ngành

138 687561 Nguyễn Thị Mỹ Duyên K68CNTTC Thực tập chuyên ngành

139 683773 Nguyễn Văn Hiếu K68CNTTC Thực tập chuyên ngành

140 687629 Nguyễn Đức Hoàn K68CNTTC Thực tập chuyên ngành

141 687630 Đỗ Văn Hoàng K68CNTTC Thực tập chuyên ngành

142 681202 Đỗ Thị Hợp K68CNTTC Thực tập chuyên ngành

143 687708 Phạm Thị Hương Ly K68CNTTC Thực tập chuyên ngành

144 683726 Phạm Thị Thúy Nga K68CNTTC Thực tập chuyên ngành

145 687749 Ngô Thị Nhung K68CNTTC Thực tập chuyên ngành

146 687758 Phạm Văn Phi K68CNTTC Thực tập chuyên ngành

147 687772 Trần Thị Phương K68CNTTC Thực tập chuyên ngành

148 680373 Vương Nhật Thành K68CNTTC Thực tập chuyên ngành

149 687848 Lê Anh Tú K68CNTTC Thực tập chuyên ngành

150 683917 Hồ Thị Khánh Huyền K68CNTTC Thực tập chuyên ngành

151 683451 Đặng Mai Anh K68CNTTD Thực tập chuyên ngành

152 688744 Ngô Xuân Bách K68CNTTD Thực tập chuyên ngành

153 687537 Tạ Đức Cảnh K68CNTTD Thực tập chuyên ngành

154 687541 Nguyễn Văn Chính K68CNTTD Thực tập chuyên ngành

155 680332 Bùi Khánh Đạt K68CNTTD Thực tập chuyên ngành

156 687549 Nguyễn Quang Dũng K68CNTTD Thực tập chuyên ngành

157 683596 Trần Quốc Dũng K68CNTTD Thực tập chuyên ngành

158 681794 Nguyễn Tùng Dương K68CNTTD Thực tập chuyên ngành

159 681688 Lê Anh Duy K68CNTTD Thực tập chuyên ngành

160 687594 Ngô Trường Giang K68CNTTD Thực tập chuyên ngành



161 687605 Nguyễn Quang Hào K68CNTTD Thực tập chuyên ngành

162 682179 Nguyễn Thị Hảo K68CNTTD Thực tập chuyên ngành

163 682676 Vũ Thị Mai Lan K68CNTTD Thực tập chuyên ngành

164 687699 Nguyễn Xuân Lộc K68CNTTD Thực tập chuyên ngành

165 687695 Nguyễn Phi Long K68CNTTD Thực tập chuyên ngành

166 687713 Lương Đức Mạnh K68CNTTD Thực tập chuyên ngành

167 680552 Nguyễn Ngọc Trà My K68CNTTD Thực tập chuyên ngành

168 687786 Vũ Đình Quý K68CNTTD Thực tập chuyên ngành

169 680070 Trần Trọng Tấn K68CNTTD Thực tập chuyên ngành

170 687805 Đoàn Văn Thành K68CNTTD Thực tập chuyên ngành

171 681156 Lại Hoàng Thành K68CNTTD Thực tập chuyên ngành

172 682722 Nguyễn Tất Thành K68CNTTD Thực tập chuyên ngành

173 682851 Trần Văn Thành K68CNTTD Thực tập chuyên ngành

174 687816 Trần Đức Thịnh K68CNTTD Thực tập chuyên ngành

175 687822 Đinh Văn Thư K68CNTTD Thực tập chuyên ngành

176 688735 Vũ Duy Thương K68CNTTD Thực tập chuyên ngành

177 683433 Nguyễn Thị Minh Thùy K68CNTTD Thực tập chuyên ngành

178 687834 Nguyễn Thị Thu Trang K68CNTTD Thực tập chuyên ngành

179 680494 Nguyễn Mạnh Trường K68CNTTD Thực tập chuyên ngành

180 680569 Lê Thị Bích K68CNTTD Thực tập chuyên ngành

181 681626 Nguyễn Thị Thu Thảo K68CNTTD Thực tập chuyên ngành

182 681614 Nguyễn Hoàng Anh K68CNTTE Thực tập chuyên ngành

183 681351 Nguyễn Mạnh Dũng K68CNTTE Thực tập chuyên ngành

184 680230 Trần Hà Duy K68CNTTE Thực tập chuyên ngành

185 680852 Lê Quang Huy K68CNTTE Thực tập chuyên ngành

186 680600 Lê Bảo Ngọc K68CNTTE Thực tập chuyên ngành

187 687751 Vũ Thị Ngọc Nhung K68CNTTE Thực tập chuyên ngành

188 687783 Trần Minh Quân K68CNTTE Thực tập chuyên ngành

189 681550 Nguyễn Hải Quyền K68CNTTE Thực tập chuyên ngành

190 687810 Nguyễn Văn Thắng K68CNTTE Thực tập chuyên ngành

191 681799 Nguyễn Duy Thịnh K68CNTTE Thực tập chuyên ngành

192 687845 Phí Ngọc Quang Trường K68CNTTE Thực tập chuyên ngành

193 682664 Dương Văn Hà K68CNTTE Thực tập chuyên ngành

194 680118 Lê Nam Sơn K68CNTTE Thực tập chuyên ngành

195 683372 Trần Quang Việt K68CNTTE Thực tập chuyên ngành

196 681649 Nguyễn Anh Đức K68CNTTF Thực tập chuyên ngành

197 687593 Trần Xuân Đức K68CNTTF Thực tập chuyên ngành

198 682995 Nguyễn Thái Dương K68CNTTF Thực tập chuyên ngành

199 680248 Đào Văn Hùng K68CNTTF Thực tập chuyên ngành

200 687643 Trần Mạnh Hùng K68CNTTF Thực tập chuyên ngành

201 687647 Dương Quang Huy K68CNTTF Thực tập chuyên ngành

202 681860 Đỗ Mạnh Long K68CNTTF Thực tập chuyên ngành

203 681661 Hoàng Xuân Long K68CNTTF Thực tập chuyên ngành

204 683520 Nguyễn Hoài Nam K68CNTTF Thực tập chuyên ngành

205 681836 Kiều Minh Quang K68CNTTF Thực tập chuyên ngành

206 687774 Nguyễn Việt Quang K68CNTTF Thực tập chuyên ngành

207 681319 Hoàng Thanh Tài K68CNTTF Thực tập chuyên ngành

208 687806 Nguyễn Đình Thành K68CNTTF Thực tập chuyên ngành

209 687829 Vũ Thị Tình K68CNTTF Thực tập chuyên ngành

210 681885 Mai Văn Tường K68CNTTF Thực tập chuyên ngành

211 687875 Trần Đức Văn K68CNTTF Thực tập chuyên ngành

212 681740 Chu Văn Việt K68CNTTF Thực tập chuyên ngành

213 687887 Lại Hoàng Vũ K68CNTTF Thực tập chuyên ngành

214 681933 Đặng Tuấn Dư K68CNTTF Thực tập chuyên ngành

215 688724 Nguyễn Hữu Tuấn K68CNTTF Thực tập chuyên ngành



216 687505 Hoàng Duy Đức Anh K68MMTA Thực tập chuyên ngành

217 683829 Ngô Thị Lan Anh K68MMTA Thực tập chuyên ngành ngành MMT&TTDL

218 682526 Nguyễn Minh Đăng K68MMTA Thực tập chuyên ngành ngành MMT&TTDL

219 680029 Phạm Thành Đạt K68MMTA Thực tập chuyên ngành ngành MMT&TTDL

220 683025 Phạm Đình Đức K68MMTA Thực tập chuyên ngành ngành MMT&TTDL

221 687563 Nguyễn Thanh Dương K68MMTA Thực tập chuyên ngành ngành MMT&TTDL

222 681450 Lại Đức Hân K68MMTA Thực tập chuyên ngành ngành MMT&TTDL

223 683699 Vũ Văn Hưng K68MMTA Thực tập chuyên ngành ngành MMT&TTDL

224 682834 Nguyễn Văn Lương K68MMTA Thực tập chuyên ngành ngành MMT&TTDL

225 681635 Vũ Hùng Mạnh K68MMTA Thực tập chuyên ngành ngành MMT&TTDL

226 687773 Nguyễn Vinh Quang K68MMTA Thực tập chuyên ngành ngành MMT&TTDL

227 687787 Nguyễn Thị Như Quỳnh K68MMTA Thực tập chuyên ngành ngành MMT&TTDL

228 683114 Doãn Văn Sơn K68MMTA Thực tập chuyên ngành ngành MMT&TTDL

229 687656 Trần Lê Huy K68MMTA Thực tập chuyên ngành ngành MMT&TTDL

230 682873 Vũ Gia Bảo K68TTNTA Thực tập chuyên ngành 1 ngành KHDL&TTNT

231 687552 Phạm Tiến Dũng K68TTNTA Thực tập chuyên ngành 1 ngành KHDL&TTNT

232 687599 Tạ Văn Hải K68TTNTA Thực tập chuyên ngành 1 ngành KHDL&TTNT

233 687634 Ngô Minh Hoàng K68TTNTA Thực tập chuyên ngành 1 ngành KHDL&TTNT

234 688698 Nguyễn Mạnh Hùng K68TTNTA Thực tập chuyên ngành 1 ngành KHDL&TTNT

235 681408 Trần Cảnh Gia Huy K68TTNTA Thực tập chuyên ngành 2 ngành KHDL&TTNT

236 682180 Đào Thị Nữ K68TTNTA Thực tập chuyên ngành 1 ngành KHDL&TTNT

237 683160 Nguyễn Quang Thanh K68TTNTA Thực tập chuyên ngành 1 ngành KHDL&TTNT

238 688709 Nguyễn Duy Tuấn Việt K68TTNTA Thực tập chuyên ngành 1 ngành KHDL&TTNT

239 687620 Nguyễn Công Hiếu K68TTNTA Thực tập chuyên ngành 1 ngành KHDL&TTNT

240 681818 Trần Thái Sơn K68TTNTA Thực tập chuyên ngành 1 ngành KHDL&TTNT

241 671917 Đoàn Văn Thưởng T67CNTTB Thực tập chuyên ngành CNTT 2


